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RCOONÛ RCOOH RCOOH 3

1,64 1,2
n n 0,02 méæ M 60 (CH COOH)

23 1


     


 

Câu 22: Đáp án C 

HCæ mïégi Ûmin HCæ
n 0,05 méæ m m m 15 0,05.36,5 16,825 gÛm         

Câu 23: Đáp án A 

OH H
PâÛûn ö ùng tÛïé ìÛ mïégi tìïng âéøÛ kâi n n V 50.3 150 mæ       

Câu 24: Đáp án C 

 

Câu 25: Đáp án D 

3 2 2

3 3(X, Y, Z)

Z 2 2
(X, Y, Z)

Ag HCOOCH CH (CHO) Ag

21,6.2
X æÛøCH OH; Y æÛøHCOOCHH 4

18.0,6
1,1 1.0,3 2.0,1

24,64 C 3, Z æÛøCH (CHO)
C 1,8 0,2

22,4.0,6

n 2n 4n 1 méæ m 108 gÛm


  

    
    

     

 

● PS : Vì Z là hợp chất no nên chỉ cần tìm được số C và H là có thể tìm được công 

thức của nó. 

Câu 26: Đáp án A 

2 2CO H O

X X 3 6 2
X X

n 2n0,45
C 3; H 6 X æÛøC H O

n 0,15 n
       

Câu 27: Đáp án D 

2

2

H Fe

HCæ HH /X

3

3 3H
NO

3 2

AgCæ Cæ

F

PâÛûn ö ùng vzùi HCæ :

BT E : n n 0,02

BTNT H : n n 2n 0,06 0,04 0,02

PâÛûn ö ùng cïûÛ X vzùi dïng dxcâ AgNO :

nNO dö neân NO tsnâ tâeé H
n 5.10

44H NO 3e NO 2H O

BTNT Cæ : n n 0,06

BT E : n







 



 



  


    




  

   

 

2

3

Ag

NO Ag tÛïé tâÛønâe kegt tïûÛ (Ag, AgCæ)

n 5.10

3n n m m 9,15 gÛm

  
 

     

 

Câu 28: Đáp án A 

6 5 2 6 5C H OH H C H OH
n 2n 0,05 m 4,7 gÛm      

Câu 29: Đáp án B 
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2

2

2 3

3 2
HCæ2 3

22 2

CO O tìéng éxit pö

CO H

Sz ñéàpâÛûn ö ùng :

CO

Aæ O , ZnO

FeO, CÛO

Aæ O , ZnO Aæ , Zn
H

Fe, CÛO Fe , CÛ

CâÛgt kâö ûæÛøCO, câÛgt éxi âéùÛ æÛøHCæ.

31,9 28,7
BCPÖ : n n 0,2

16

BT E : 2n 2n

 

 





  
 
  

     
     

      



 
  

 


2

2

H

H (ñktc)

n 0,2

V 4,48 æst

 


 
 

 

Câu 30: Đáp án B 

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn 

ở điều kiện thường. 

Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí, suy ra X là muối amoni, có 

công thức là CH2=CHCOONH4 (amoni acrylat) hoặc HCOOH3NCH=CH2 

(vinylamoni fomat). 

Chất Y có phản ứng trùng ngưng, suy ra Y là amino axit, có công thức là 

H2NCH2CH2COOH (axit 3 – aminopropanoic) hoặc CH3CH(H2N)COOH (axit 2 – 

aminopropanoic). Vậy căn cứ vào các phương án suy ra X và Y lần lượt là amoni 

acrylat và axit 2-aminopropionic. 

 

Phương trình phản ứng: 

é

é

t

2 4 2 3 2

t

2 3 3 n 2

CH CHCOONH NÛOH CH CHCOONÛ NH H O

nH NCH(CH )COOH ( HNCH(CH ) CO ) nH O

      

    
 

Câu 31: Đáp án B 

gæïcézz Ag gæïcézz

15 15.180
BT E : 2n n C% .100% 5%

108 2.108.250
      

Câu 32: Đáp án D 

Dựa vào đồ thị, ta thấy: Khi cho từ từ X vào dung dịch Y, phản ứng thứ nhất tạo kết 

tủa Z và lượng kết tủa tăng dần đến cực đại là a mol, phản ứng này cần 3a mol X. 

Phản ứng thứ hai hòa tan Z từ từ đến hết, phản ứng này cần a mol chất X. 

é

CO

t  
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Suy ra: Đây là thí nghiệm cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch 

Al(NO3)3. 

Phương trình phản ứng: 

3 3 3 3

3 2 2

3NÛOH Aæ(NO ) Aæ(OH) 3NÛNO (1)

méæ : 3Û Û Û

NÛOH Aæ(OH) NÛAæO 2H O (2)

méæ : Û Û

   

 

  



 

Câu 33: Đáp án B 

4

4

4 2 4 3

Cï CïSO Cï

Cï CïSO Cï

CÛùcâ 1: Tsnâ tâeé pâö zng tììnâ pâÛûn ö ùng

2Aæ 3CïSO Aæ (SO ) 3Cï

n n 0,02 méæ m 1,28 gÛm

CÛùcâ 2 : Sö ûdïïng bÛûé téÛøn ngïyeân tég

BTNT Cï : n n 0,02 méæ m 1,28 gÛm



   

    



   

 

Câu 34: Đáp án D 

C2H4O2 có hai đồng phân đơn chức, mạch hở là CH3COOH và HCOOCH3. Axit 

axetic phản ứng được với cả ba chất Na, NaOH, NaHCO3; metyl fomat chỉ phản ứng 

được với NaOH. Vậy số phản ứng xảy ra là 4. 

Phương trình phản ứng: 

3 3 2

3 3 2

3 3 3 2 2

3 3

2CH COOH 2NÛ 2CH COONÛ H

CH COOH NÛOH CH COONÛ H O

CH COOH NÛHCO CH COONÛ CO H O

HCOOCH NÛOH HCOONÛ CH OH

   

  

    

  

 

Câu 35: Đáp án C 

2 3HCæ CÛCæ CÛCO dd HCæ 20%

0,1.36,5
n 2n 2n 0,1 méæ m 18,25 gÛm

20%
        

Câu 36: Đáp án C 

Giải thích:   

    



2

ìÛén Y

2

2 3

22
CO dö

3

32

dïng dxcâ X

MgO

NÛ O, CÛO

Aæ O , MgO

CÛ , NÛCÛ , NÛ
Aæ(OH)

HCOAæO , OH

  

 

  
 
  

     
     

      

 2
H O  
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Câu 37: Đáp án A 



Y

2

Mg dö Cï

2

2 4

3 2m (g)

NO : x x y 0,04 x 0,02M 16
Y céù

H : y 30x 2y 0,04.16 y 0,02Y câö ùÛ NO (âéùÛ nÛâï)

1,76
Kim æéÛïi géàm Mg dö , Cï, n n 0,02 méæ.

64 24

Sz ñéàpâÛûn ö ùng :

NO : 0,02

H : 0,02

H SO
Mg

Cï(NO )

      
      

    

   




  
 
  


 

3 2

3 24

2
2 4

2

2

4

4

Cï(NO ) Cï

Mg pö

Cï(NO ) NONH

Mg pö NO H NH Cï

Mg

SO

NH

Cï : 0,02

Mg dö : 0,02

BTNT Cï : n n 0,02
n 0,15

BTNT N : n 2n n 0,02
m 4,08

BTE : 2n 3n 2n 8n 2n



 







 
   
  

    
 

 
 
 


    

     
 

   


 

Câu 38: Đáp án D 

 

  

2

2

2 2

Cï tÛïé tâÛønâ Cæ mÛx

2

dd giÛûm mÛx Cæ Cï
2 2

0,0750,075

Cï Cæ O

? 0,075 ?

dd

GiÛûsö ûzûÛnét câæ céùCæ bxéxi âéùÛ, sïy ìÛ :

BT E : n n 0,075
H O zûÛnét ñÛõbxéxi âéùÛ

m 71n 64n 10,125 14,125
ZÛÛnét tâï ñö zïc Cæ vÛøO

BTE : n n 2n

m



  
 

    
 



 



   22 2

Cï

OgiÛûm Cï Cæ O

? 0,075 ?

2

4 2
Fe2 4

15 gÛm 2

dd Y

câÛg

n 0,125

n 0,02564n 71n 32n 14,125

SO : 0,2
SO : 0,2 Cï : 0,075

Cï : 0,2 0,125 0,075
Fe döFe : 0,2

H : 0,25

m










   

 
     



 
       

          
      

  





Cï Fe dö

t ìÛén

m m

0,075.64 (15 0,2.56) 8,6 gÛm    
 

Câu 39: Đáp án A 
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NÛOH

4 3

0,02 méæx y

3

3
X mïégi

Ag : 2y méæ

COOH : x méæ

CHO : y méæ

COONH NH

y 0,018752y 0,0375

x y 0,02 x 1,25.10

m m 1,86 1,25.10 (62 45) 0,01875(62 29) 1,22 gÛm








 



 

   
  

   

       


 

Câu 40: Đáp án C 



2
2

314,19 gÛm 0,3 méæ NÛOH HCæ dö

2

2 0,3 méæ

0,05 méæ
mïégi

26,19 gÛm câÛgt ìÛén Y

Sz ñéàpâÛûn ö ùng :

H HRCOOH H HRCOONÛ CæH HRCOOH
(COONÛ) NÛCæ(COOH)
...

m



           
      

         








 

2

2

câÛgt tÛn tìéng X NÛOH Y HOH HOH

26,19 ?1218,69

HOHH / Ûminé Ûxit H /(COOH) H / Ûminé Ûxit

? 0,1

HCæ pö vzùi Ûminé Ûxit NH H /Ûminé Ûxit

mïégi

m m 18n n 0,25 NÛOH dö .

n n n 0,25 n 0,15.

n n n 0,15

m 0,3.58,

  



     

     

  

 



 


Û min é ÛxitNÛCæ HCæ pö vzùi ÛÛ

mm m

5 14,19 0,15.36,5 37,215 gÛm



   



 

 

 

3 3

é

AgNO / NH

t  


